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                     ƢƠ   SAI                

(Xem chi tiết Chương 10 trong cuốn sách: Những cách thức và phƣơng pháp xử 

lí số liệu trong lâm học). 

 

1. Khái niệm về phân tích phƣơng sai 

Phân tích phương sai (ANOVA = Analysis of Variane) được sử dụng để so 

sánh sự khác nhau giữa các thành phần của các đối tượng khác nhau.  

T   the  nhân tố t c động và kiểu bố trí thí nghiệ   nh   â  h c c  thể xây 

dựng c c  ô hình phân tích phương sai kh c nhau.  

Phân tích phương sai theo mô hình tuyến tính tổng quát (General Linear 

Model = GML) là một phương ph p rất mềm dẻ   đặc biệt đối với các mô hình bao 

gồm cả nhân tố phân   ại v  nhân tố định  ượng.  

Phân tích phương sai (  nhân tố  nhiều nhân tố  c  thế được thực hiện ch    

h ặc nhiều  iến phụ thuộc khác nhau. 

 iều kiện của phân tích phương sai    c c  iến phụ thuộc phải tuân theo 

phân bố chuẩn với phương sai  ằng nhau. 

T  ng phân tích phương sai  giả thuyết H0  C c nghiệ  th c    khác nhau. 

Quy tắc quyết định (H0-): Nếu m c xác suất sai lầ  P < α  thì   c  ỏ giả thuyết 

H0. M c xác suất sai lầ  P được ch n tùy theo mục đích nghiên c u  thông thường 

P = α (0,01; 0,05; 0,10). Trong  ĩnh vực sinh h c và lâm h c  người ta thường ch n 

α = 0,05 hoặc 0,01. 

2.   c   ch và   c ti u c a ph n t ch phƣơng sai 

Cung cấp c c ch ng c  để x c định 2 ha  nhiều đối tượng khác nhau hay 

giống nhau ở   c ý nghĩa Pα (α = 0,01; 0,05). 

Phân tích pương sai c   a  ục tiêu cơ  ản: (1  X c định những  iến ha   ếu 

tố (Xi) ảnh hưởng  õ  ệt đến c c  iến phụ thuộc (Biến phản hồi = Y); (2) Phân chia 

c c đối tượng th nh c c nh   thuần nhất. 
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3.  hững ứng d ng c a ph n t ch nh   tr ng     học 

(1) So sánh phản hồi của cây gỗ và quần thụ đối với sự tha  đổi của các nhân tố 

sinh thái (Khí hậu  đất  địa hình, phương th c lâm sinh… . Thông thường, biến 

phản hồi ở 2 m c cây gỗ và quần thụ là các biến sản  ượng (D, H, V, G, M…).  

(2) Kiể  định sự khác nhau giữa các đối tượng dựa trên nhiều biến số phản hồi 

kh c nhau. 

4. Báo cáo kết quả trong ph n t ch phƣơng sai 

Phân tích phương sai     c   nhiều nội dung kh c nhau; t  ng đ  nh   â  

h c thường quan tâm đến những nội dung cơ  ản sau đâ   (   C c đặc t ưng thống 

kê mô tả đối với  iến phản hồi; (2) Kiể  định phân bố chuẩn và ngang bằng 

phương sai của biến phụ thuộc (Biến phản hồi); (3) Phân tích các nguồn biến động 

(ANOVA); (4) So sánh sự khác nhau giữa các nghiệm th c và phân hạng các 

nghiệm th c.  

5. Ph n t ch phƣơng sai theo    h nh tuyến tính tổng quát 

Mô hình tuyến tính tổng quát (General Linear Model = GLM) được sử dụng 

để phân tích mối quan hệ giữa một hoặc nhiều biến phụ thuộc liên tục và một số 

biến độc lập. Mô hình GLM giả định: Quan hệ giữa các biến Yi với các biến Xi là 

quan hệ tuyến tính đa  iến. 

 T   the  phương ph p  ố t í thí nghiệ   nh   â  h c xâ  dựng c c  ô hình 

GLM khác nhau. Dưới đâ  giới thiệu các mô hình GLM thường được  ng dụng 

t  ng  â  h c.  

5.1. Ph n t ch phƣơng sai 1 yếu tố theo    h nh tuyến tính tổng quát 

Kiểu bố tr  th  nghiệ  Biến  ộc  ập    h nh hồi quy 

Ngẫu nhiên h  n t  n X1 Y = a + bX1+ e 

Khối đầ  đủ ngẫu nhiên X1; X2 = Khối Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Bình phương  a tinh X1; X2 = Khối 

cột; X3 = 

Khối hàng. 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Ghi chú  e = Sai số của  ô hình GLM. 
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5.2. Ph n t ch phƣơng sai 2 yếu tố theo    h nh tuyến tính tổng quát 

Kiểu bố tr  th  nghiệ  Biến  ộc  ập    h nh hồi quy 

Ngẫu nhiên h  n t  n X1; X2 Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X1X2 +  

Khối đầ  đủ ngẫu nhiên X1; X2; X3 = 

Khối 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X1X2 + 

b4×X3 +  

Bình phương  a tinh X1; X2; X3 = 

Khối cột; X4 

= Khối hàng. 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

+ b5X1X2 +  

Lô chính – Lô phụ X1 = Bố t í ở 

lô chính; X2 = 

Bố t í ở  ô 

phụ; X3 = 

Khối cột; 

Khối = Sai số 

ở  ô chính. 

Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X1X2 + 

4Khối +  

Ghi chú  e = Sai số của  ô hình GLM. 

6. Công c  xử lí số liệu 

 Hai công cụ xử  í số  iệu hữu dụng  IBM SPSS v  STATGRAPHICS 

Centurion. 


